MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KÌ II- MÔN LỊCH SỬ 6

(Thời gian: 45 phút)

	Tên Chủ đề (nộidung,
chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX 
	 Dưới ách đô hộ nhà Đường nước ta có gì thay đổi
	 Tại sao nhà Đường lại chú trọng tu sửa và làm mới các tuyến đường giao thông
	 
	
	

	Số câu 
Số điểm      

Tỉ lệ %
	Số câu2/3 
Số điểm2

Tỉ lệ:20%
	Số câu 1/3
Số điểm1

Tỉ lệ10 %
	Số câu 
Số điểm    

 Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm    

 Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm3

Tỉ lệ 30%

	Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương 
	Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ và xậy dựng quyền tự chủ như thế nào.  
	
	 
	
	

	Số câu 
Số điểm      

Tỉ lệ %
	Số câu1 
Số điểm3 

Tỉ lệ 30%
	Số câu 
Số điểm    

Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm    

 Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm    

 Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm3

Tỉ lệ 30% 

	Ngô Quyền và chiến thắng Bach Đằng 938
	Nêu diễn biến, ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
	
	Nhận định chiến Thắng Bạch Đằng là sự chỉ huy sáng suốt của Ngô Quyền và bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa.   
	
	

	Số câu 
Số điểm    

  Tỉ lệ %
	Số câu 3/4
Số điểm3

Tỉ lệ 30%
	Số câu 
Số điểm    

  Tỉ lệ %
	Số câu 1/4
Số điểm 1

Tỉ lệ 10%
	Số câu 
Số điểm    

 Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm4

Tỉ lệ 40%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu (2/3+1+3/4)
Số điểm 8

Tỉ lệ 80 %
	Số câu1/3
Số điểm 1

Tỉ lệ 10 %
	Số câu 1/4
Số điểm 1

Tỉ lệ 10%
	Số câu 
Số điểm    

 Tỉ lệ %
	Số câu 3
Số điểm 10

Tỉ lệ 100 %


PHÒNG GD&ĐT ……..                                       KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                                                                                   Năm học  2018 – 2019 

                                                    
                     Môn : LỊCH SỬ 6

                                                              Thời gian (45 phút không kể thời gian giao đề)

Họ và tên............................................

Trường THCS........................ Lớp 6/    
Đề bài:

Câu 1: (3điểm)

 Dưới ách đô hộ nhà Đường nước ta có gì thay đổi? Tại sao nhà Đường lại chú trọng tu sửa và làm mới các tuyến đường giao thông?
Câu 2 (3điểm)

              Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ và họ Khúc đã xây dựng quyền tự chủ như thế nào?  

 Câu 3( 4điểm)

       Nêu diễn biến, ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Tại sao khẳng định chiến Thắng Bạch Đằng là sự chỉ huy sáng suốt của Ngô Quyền và bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa?    

...................Hết................

Học sinh không được sử dụng tài liệu

Giám khảo coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 THI HỌC KÌ II

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
3điểm 
	Dưới ách đô hộ nhà Đường nước ta có gì thay đổi? Tại sao nhà Đương lại chú trọng tu sửa và làm mới các tuyến đường giao thông? 
 *Dưới ách đô hộ nhà Đường nước ta có gì thay đổi:
-Năm 679 nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, phủ đô hộ đặt ở Tống Bình, các châu, huyện do người Tống cai quản,…………………..

- Nhà Đường tiến hành sửa sang đường bộ từ TQ đến Tống Bình và từ Tống Bình đến các quận huyện ……..

 - Ngoài thuế ruộng đất nhà Đường còn đặt thêm nhiều thứ thuế mới như thuế Muối, sắt, đay ……. 

*tại sao nhà Đương lại chú trọng tu sửa và làm mới các tuyến đường giao thông: 
 Sau khi cai trị An Nam  đô hộ phủ nhà Đường chú trọng tu sửa và làm mới các tuyến đường giao thông là vì.

+ Để dễ đàn áp các phong trào khởi nghĩa của nhân dân ta 

+ Để dễ khai thác và vận chuyển tài nguyên về nước 
	0.75điểm

0.75điểm

0.5điểm

0.5điểm
0.5điểm

	Câu 2: 
3điểm 
	Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ và họ Khúc xây dựng quyền tự chủ như thế nào ?  

*Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ:
-Từ cuối TK IX nhà Đường suy yếu bởi các cuộc khởi nghĩa của nông dân liên tiếp nổ ra  

-Giữa năm 905 Tiết độ sử An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức lợi dụng cơ hội đó được sự ủng hộ của nhân dân Khúc Thừa Dụ nổi dậy đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là tiết độ sứ xây dựng chính quyền tự chủ mới 

- Khúc thừa Dụ làm tiết độ sứ được hai năm thì mất (907) con trai là Khúc Hạo lên thay 

 Họ Khúc đã xây dựng đất nước tự chủ:

-  Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu.

- Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ người Việt Nam tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc.    
	0.25điểm
0.75điểm

0.5điểm

0.75điểm

0.75điểm



	Câu3:

4điểm 
	 Nêu diễn biến, ý nghĩa chiến thắng Bach Đằng năm 938? tại sao khẳng định chiến Thắng Bạch Đằng là sự chỉ huy sáng suốt của Ngô Quyền và bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa?
*   Nêu diễn biến, ý nghĩa chiến thắng Bach Đằng năm 938 

- Cuối năm 938 đoàn thuyền quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào nước ta. Lúc này nước thủy triều đang dâng cao quân ta ra đánh nhử quân giặc vào cửa sông Bạch Đằng quân giặc kéo qua trận bãi cọc ngầm mà không biết.

- Khi nước thủy triều bắt đầu rút quân ta dốc toàn lực tấn công. Quân Nam Hán phải rút chạy thuyền xô vào cọc nhọn .... Hoằng Tháo bị giết tại trận. Trận bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi. 

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nhgìn năm của phong kiến phương Bắc khẳng định nền độc lập lâu dài của dân tộc.

 * Tại sao khẳng định chiến Thắng Bạch Đằng là sự chỉ huy sáng suốt của Ngô Quyền và bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa:

- Ngô Quyền vào thành Đại La (Tống Bình) giết Kiều Công Tiễn.

- Lựa sông Bạch Đằng là sông có địa hình hiểm trở để tiêu diêt quân Nam Hán.

- Đóng cọc đầu bịt sắt nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng ,dựa vào thủy triều của sông. 
	1điểm

1điểm

1điểm

0.25điểm

0.25 điểm

0.25điểm 


Lưu ý trong khi chấm 

+ Nội dung.

- Không nhất thiết HS trả lời theo trình tự đáp án. Nếu HS nêu được ý khác mà nội dung phù hợp với đề thi vẫn có thể cho điểm tùy theo mức độ chính xác.

- Nếu sai về bản chất sự kiện hoặc có sai quan điểm giai cấp tùy theo mức độ mà trừ điểm. 

+ Trình bày.

  - Yêu cầu HS trình bày sach sẽ chữ viết rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sau khi giám khảo chấm xong tùy theo mức độ trình bày của học sinh có thể trừ từ 0.25 điểm đến 0.5 điểm.

+ Điểm của bài thi.

- Là tổng điểm của các câu trong bài thi sau khi trừ điểm trình bày(nếu có) phần điểm lẻ được tính từ 0.25 điểm, Bài thi thang điểm là 10 điểm. 

